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PHỤ LỤC 

DANH MỤC ĐỊA BÀN KHU VỰC CÁC XÃ, THÔN KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 131/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2017 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 582/QĐ-TTG 

NGÀY 28/4/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị quyết số 67/ 2018/NQ-HĐND               
ngày 30/10/2018  của HĐND tỉnh)

	Số TT
	Địa bàn
	Khu vực
	Xã đặc biệt khó khăn
	Thôn đặc biệt khó khăn
	Xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo

	I
	Huyện Tuy Phong
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Phan Dũng
	III
	X
	 
	 

	2
	Xã Phong Phú
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn La Bá
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Phú Lạc
	II
	 
	 
	 

	II
	Huyện Bắc Bình
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Phan Sơn
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn 1 (Kà Líp)
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 2 (Bon Thớp)
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 3 (Kà Lúc)
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Phan Lâm
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn 2 (IaYaMau)
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Phan Điền
	II
	 
	 
	 


	4
	Xã Phan Tiến
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn Tiến Thành
	 
	 
	X
	 

	5
	Xã Sông Bình
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn Cầu Vượt
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn Đá Trắng
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn Hòn Mốc
	 
	 
	X
	 

	III
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã La Dạ
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn 1
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 2
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 3
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Đông Tiến
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn 1
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 2
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Đông Giang
	III
	X
	 
	 

	-
	Thôn 1
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 3
	 
	 
	X
	 

	4
	Xã Đa Mi
	II
	 
	 
	 

	5
	Xã Thuận Minh
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn Ku Kê
	 
	 
	X
	 

	IV
	Huyện Hàm Thuận Nam
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Mỹ Thạnh
	III
	X
	 
	 


	-
	Thôn 1
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Hàm Cần
	II
	 
	 
	 

	V
	Huyện Hàm Tân
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Sông Phan
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn Tân Quang
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Tân Hà
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn Suối Máu
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Tân Thắng
	II
	 
	 
	X

	VI
	Huyện Tánh Linh
	 
	 
	 
	 

	1
	Thị trấn Lạc Tánh
	II
	 
	 
	 

	-
	KP Trà Cụ
	 
	 
	X
	 

	-
	KP Tân Thành
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Măng Tố
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 1
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Đức Phú
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 5 
	 
	 
	X
	 

	4
	Xã Đức Bình
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 4
	 
	 
	X
	 

	5
	Xã Gia Huynh
	II
	 
	 
	 

	6
	Xã Đức Thuận
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn Đồng Me
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn Bàu Chim
	 
	 
	X
	 

	7
	Xã Suối Kiết
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 2
	 
	 
	X
	 

	8
	Xã Huy Khiêm
	II
	 
	 
	 

	9
	La Ngâu
	III
	X
	 
	 

	-
	Bản 1
	 
	 
	X
	 

	-
	Bản 2
	 
	 
	X
	 

	VII
	Huyện Đức Linh
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Mê Pu
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 7
	 
	 
	X
	 

	-
	Thôn 9
	 
	 
	X
	 

	2
	Xã Đức Tín
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 7
	 
	 
	X
	 

	3
	Xã Trà Tân
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 4
	 
	 
	X
	 

	4
	Xã Đa Kai
	II
	 
	 
	 

	-
	Thôn 11
	 
	 
	X
	 

	5
	Xã Sùng Nhơn
	II
	 
	 
	 

	6
	Xã Nam Chính
	II
	 
	 
	 

	7
	Xã Đức Chính
	II
	 
	 
	 

	8
	Xã Đức Hạnh
	II
	 
	 
	 

	9
	Xã Tân Hà
	II
	 
	 
	 



